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-5 -10 -15 -5 -10 -15 -10 -10 -10 -15 -5 -5 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -5 -5 -5 -5 -5 -15 -10

1 9A1 1 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0 920 XS 6

2 9A2 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 900 XS 7

3 9A3 1 1 2 9 0 0 0 0 0 935 XS 3 Ba

4 10A1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 970 XS 1 Nhất

5 10A2 2 1 12 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 855 K 12

6 10A3 2 1 1 6 1 3 0 0 0 0 0 895 K 8

7 10A4 3 2 5 2 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 870 K 10

8 11A1 1 3 1 7 0 0 0 0 0 925 XS 5

9 11A2 1 10 2 1 1 3 0 0 0 0 0 870 K 10

10 11A3 8 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 890 K 9

11 11A4 5 7 2 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 780 Tb 15

12 12A1 1 3 1 0 0 0 0 0 960 XS 2 Nhì

13 12A2 7 1 1 3 0 0 0 0 0 935 XS 3 Ba

14 12A3 2 6 21 1 0 0 0 0 0 815 K 14

15 12A4 6 1 3 1 3 13 1 0 0 0 0 0 845 K 13

38 20 0 22 5 0 1 6 1 1 13 93 6 4 3 0 4 0 2 10 3 0 0 7 11 0 0 0 0 0

16 6A1 2 1 0 0 0 0 0 985 XS 1 Nhất

17 6A2 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 950 XS 5

18 6A3 4 1 1 8 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 850 K 11

19 6A4 3 3 1 1 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 860 K 10

20 6A5 1 5 2 1 6 0 0 0 0 0 895 K 7

21 7A1 1 1 1 8 2 1 3 1 0 0 0 0 0 890 K 8

22 7A2 1 15 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 830 K 13

23 7A3 1 3 7 4 4 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 825 K 14

24 7A4 1 1 1 7 3 2 3 2 0 0 0 0 0 875 K 9

25 7A5 2 1 1 8 4 1 1 0 0 0 0 0 900 XS 6

26 8A1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 960 XS 3 Ba

27 8A2 5 6 1 3 2 1 5 1 0 0 0 0 0 835 K 12

28 8A3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 965 XS 2 Nhì

29 8A4 4 2 3 0 0 0 0 0 955 XS 4

20 19 0 22 0 0 2 0 0 1 62 29 12 7 5 1 5 4 5 6 17 0 0 2 1 0 0 0 0

,

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020)

THỊ ĐOÀN VĨNH CHÂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THCS&THPT KHÁNH HÒA

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2020

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 5

Stt Lớp

Ghi nhận trên sổ đầu bài Ghi nhận theo sổ trực sao đỏ, 15 phút đầu giờ Ghi nhận theo sổ trực của Đoàn
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